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V/v quy định của Hoa Kỳ về tồn dư thuốc BVTV và danh sách phòng kiểm nghiệm gạo xuất khẩu  
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày  15  tháng  11 năm 2016


Kính gửi:  
- Vụ Thị trường Châu Mỹ-Bộ Công thương;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI);
- Cục Bảo vệ thực vật;
- Văn phòng SPS Việt Nam;
- Hiệp hội lương thực Việt Nam.

Trong thời gian qua, nhiều lô hàng gạo xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ bị Cơ quan thẩm quyền của Hoa Kỳ phát hiện, cảnh báo tồn dư 08 loại hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật vượt mức cho phép (Isoprothiolane; Hexaconazole; Acetamiprid; Flusilazole; Fenitrothion; Chlorpyrifos; Tebuconazole; Pirimiphos-Methyl) và đã bị xử lý theo quy định của Hoa Kỳ. 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, để hạn chế tình trạng nêu trên, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đề nghị quý cơ quan phối hợp thông báo rộng rãi tới các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo sang thị trường Hoa Kỳ lưu ý các vấn đề sau:


1. Nghiên cứu quy định của Hoa Kỳ đối với tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trên sản phẩm gạo và các nông sản thực phẩm khác, tham khảo tại địa chỉ website:
· https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-01/documents/tolerances-commodity.pdf; 
· https://www.epa.gov/pesticide-registration/pesticide-registration-manual-chapter-11-tolerance-petitions#tolexempt 
2. Liên hệ với các phòng kiểm nghiệm tại Việt Nam (Danh sách kèm theo) có khả năng phân tích tồn dư các loại thuốc bảo vệ thực vật bị Hoa Kỳ cảnh báo để kiểm soát chất lượng sản phẩm (Nguyên liệu đầu vào và sản phẩm gạo đầu ra trước khi xuất khẩu). 

Trân trọng./.

	
	Nơi nhận:

- Như trên;

- TT. Vũ Văn Tám (để b/c);

- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CL2.

KT.CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đã ký
Phùng Hữu Hào

	


Danh sách các phòng kiểm nghiệm và năng lực phân tích 8 hoạt chất dư lượng thuốc BVTV trên gạo
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	Năng lực phân tích một số chỉ tiêu thuốc BVTV trên gạo

	
	
	Isoprothiolane
	Hexaconazole
	Acetamiprid
	Flusilazole
	Fenitrothion
	Chlorpyrifos
	Tebuconazole
	Pimiphos-methyl

	
	
	PT
	CN
	CĐ
	PT
	CN
	CĐ
	PT
	CN
	CĐ
	PT
	CN
	CĐ
	PT
	CN
	CĐ
	PT
	CN
	CĐ
	PT
	CN
	CĐ
	PT
	CN
	CĐ

	1
	Trung tâm Chất lượng NLTS vùng 1
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Trung tâm Chất lượng NLTS vùng 2
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	 
	 
	x
	x
	x

	3
	Trung tâm Chất lượng NLTS vùng 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	x
	
	

	4
	Trung tâm Chất lượng NLTS vùng 4
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	1
	 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	1
	2
	x
	1
	2
	x
	x
	x

	5
	Trung tâm Chất lượng NLTS vùng 5
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	 
	 
	x
	 
	 

	6
	Trung tâm Chất lượng NLTS vùng 6
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	 
	 
	x
	 
	 

	7
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	 
	 

	8
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	 

	9
	Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc BVTV phía Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	x

	10
	Công ty TNHH SGS
	x
	x
	 
	x
	x
	 
	x
	x
	 
	x
	x
	 
	x
	x
	 
	x
	x
	 
	x
	x
	 
	x
	x
	 

	11
	Trung tâm phân tích và thử nghiệm 2- Vinacontrol
	x
	x
	 
	x
	x
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	 
	 
	x
	 
	 

	12
	Công ty Cổ phần, chứng nhận và giám định Vinacert
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	x
	 
	x

	13
	Công ty TNHH Intertek Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	 

	14
	Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm Tp. HCM
	x
	x 
	 
	x
	x 
	 
	
	 
	 
	x
	x 
	 
	x
	 
	 
	x
	x 
	 x
	x
	 
	 
	x
	x 
	x 

	15
	Công ty Cổ phần Warrantek 
	x
	 
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	 

	 
	Tổng
	11
	5
	2
	12
	6
	2
	9
	4
	2
	11
	4
	3
	12
	3
	2
	14
	10
	8
	11
	3
	3
	12
	4
	5


Ghi chú:

PT: là khả năng phòng kiểm nghiệm có khả năng phân tích

CN: là chỉ tiêu đó đã được công nhận ISO 17025

CĐ: là chỉ tiêu đó đã được chỉ định phục vụ quản lý nhà nước 

1: là đã được đánh giá công nhận ISO 17025 đang chờ Quyết định công nhận

2: là các chỉ tiêu đã được Indonexia chỉ định là phòng kiểm nghiệm xuất khẩu và thị trường Indonexia

Địa chỉ liên hệ của các Phòng kiểm nghiệm:

1. Trung tâm Chất lượng NLTS vùng 1 (Số 51 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải phòng. Điện thoại: 031.3837124; Fax : 031.3837507)  

2. Trung tâm Chất lượng NLTS vùng 2 (Số 167 - 175 đường Chương Dương, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng; ĐT: 0511 3836155 |05113836761; Fax: 0 511 3836 154).

3. Trung tâm Chất lượng NLTS vùng 3 (Số 779 Lê Hồng Phong, Bình Tân, Nha Trang. Điện thoại: 0583884812 ; Fax:  0583 884811).

4. Trung tâm Chất lượng NLTS vùng 4 (Số 30 Hàm Nghi, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM; Điện thoại: 084 38217058  Fax: 84 39142161)

5. Trung tâm Chất lượng NLTS vùng 5 (Số 57 Phan Ngọc Hiển, khóm 3, phường 6, tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau; ĐT: 0780 3838396; Fax: 0780 3830062)
6. Trung tâm Chất lượng NLTS vùng 6 (Số 386C CMT8, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ; ĐT: 07103883 257)
7. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Số 49 Pasteur, Quận 1, TP.HCM ;Tel: 0838 294 274; Fax: 0838 293 012)
8. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 (Số 2 Ngô Quyền, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng)
9. Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc BVTV phía Nam (Số 28 Mạc Đĩnh Chi, Q.1, tp. Hồ Chí Minh)
10. Công ty TNHH SGS (Số 119 -121 Võ Văn Tần, P. 6, Q. 3,Tp. Hồ Chí Minh, Tel: 39351920, fax:39351921)
11. Trung tâm phân tích và thử nghiệm 2- Vinacontrol ( Lô U.18a, đường số 22, KCX Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM, ĐT: 0837700922; Fax :08 37700922)  
12. Công ty Cổ phần, chứng nhận và giám định Vinacert (Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Tp. HN, Tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Hà Nội, Điện thoại: 043.634.1933; Fax: 043.634.1137
13. Công ty TNHH Intertek Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ (M10, M11, M12, M13 Khu đô thị Nam sông Cần Thơ, Thạnh Thuận, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng ; ĐT: 0710 391 7887; Fax: 0710 391 7711)
14. Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm Tp. HCM (Số: 02 Nguyễn Văn Thủ, Đakao, quận 1, TP Hồ Chí Minh)
15. Công ty Cổ phần Warrantek (Số 44-46 đường số 8 KDC 586 .KV Thạnh Thuận, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Tp. Cần Thơ; ĐT: 0710. 3918 840 - 3918 841 - 3918 842 - Fax: 0710. 3918 847)
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